  NGƯỜI THÔNG MINH NHƯNG KHÔNG SIÊNG NĂNG

 CHẲNG BẰNG NGƯỜI NGU NGỐC NHƯNG HAM HỌC

CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.
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                         DỤC CẦU CHÂN THỤ DỤNG * TU HẠ TỬ CÔNG PHU

             MUỐN TÌM ĐƯỢC CHỖ ĐỨNG THỰC SỰ * PHẢI RA SỨC RÈN LUYỆN HỌC TẬP
CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.
[image: image445.wmf]11
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                  ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

            ĐỀ SỐ 1
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5


№Bài 1: Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu):

3 : 7  = 
[image: image1.wmf]3

7

;



           4 : 9  =.......;



   23 : 6 =......;

25 : 100 = .....;



100 : 33 = .....;


   10 : 31 = .....


№Bài 2. Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu):

19 = 
[image: image2.wmf]19

1

 ;


25 = ......;
            120 = ........;

     300 = .......


  №Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:



a) 1 = 
[image: image3.wmf]2

 ;









      b) 0 = 
[image: image4.wmf]9

.

№Bài 4 : Số học sinh lớp 4A xếp 4 hàng, mỗi hàng có 8 bạn. số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn trai, bạn gái xếp hàng ?

          §Nâng cao1.1: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

§Nâng cao1.2 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

§Nâng cao1.3: Tổng của hai số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

§Nâng cao1.4: Tổng của hai số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn.

§Nâng cao1.5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                    BÀI 1 *  ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

1* ÔN TẬP KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ PHÂN SỐ


                
[image: image5.wmf]2

3

 ; 
[image: image6.wmf]5

10

 ; 
[image: image7.wmf]3

4

 ; 
[image: image8.wmf]40

100

 là các phân số.
2* CHÚ Ý
[image: image446.wmf]19

1000


     ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

            ĐỀ SỐ 2
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5


№Bài 1.  Rút gọn các phân số:


[image: image9.wmf]18

30

 = ...........;







[image: image10.wmf]36

27

 =.................


[image: image11.wmf]64

80

 = ............;







[image: image12.wmf]45

35

 =.................


№Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

    a) 
[image: image13.wmf]4

5

 và 
[image: image14.wmf]7

9

 ; MSC : .......;

           
[image: image15.wmf]4

5

 = ...........=.......;         
[image: image16.wmf]7

9

 = ...........=.......;    


   b) 
[image: image17.wmf]5

6

 và 
[image: image18.wmf]17

18

 ;


   c) 
[image: image19.wmf]3

8

 và 
[image: image20.wmf]7

12

 .

§Nâng cao1.6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 , rồi nhân với 5 rồi cộng với 7 thì được 13.


  §Nâng cao1.7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25 . Hiệu của 2 số đó là 8 . Tìm 2 số đó.

§Nâng cao1.8: Ba người trong 5 giờ thì đốn xong một ruộng mía .Hỏi với 5 người thì đốn 
xong ruộng mía đó trong bao lâu ?

§Nâng cao1.9: Tổng hai số hai số liên tiếp bằng 75. Tìm hai số đó.

§Nâng cao 2.1: Tổng các chữ số của một số có hai chữ số bằng 12. Nếu thay đổi thứ tự hai
 chữ số ấy thì số đó giảm đi 18 đơn vị. Hãy tìm số đó.
§Nâng cao 2.2: Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi hiện nay của mỗi người.
      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
      BÀI 2 *  ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
1* TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
[image: image447.wmf]7

5



VÍ DỤ 1:  
[image: image21.wmf]4

9

 = 
[image: image22.wmf]4x5

9x5

 = 
[image: image23.wmf]20

45

.


VÍ DỤ 2: 
[image: image24.wmf]20

45

 = 
[image: image25.wmf]20:5

45:5

 = 
[image: image26.wmf]4

9

.
2* ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

· Rút gọn phân số.

  

VÍ DỤ 3:     
[image: image27.wmf]15

45

 = 
[image: image28.wmf]15:15

45:15

 = 
[image: image29.wmf]1

3

.


     VÍ DỤ 4: Quy đồng mẫu số của 
[image: image30.wmf]5

6

 và 
[image: image31.wmf]1

4




         


 Bài giải:

MSC : 24

· 
[image: image32.wmf]5

6

 = 
[image: image33.wmf]5x4

6x4

 = 
[image: image34.wmf]20

24

.
· 
[image: image35.wmf]1

4

 = 
[image: image36.wmf]1x6

4x6

 = 
[image: image37.wmf]6

24

.


VÍ DỤ 5: Quy đồng mẫu số của 
[image: image38.wmf]7

6

 và 
[image: image39.wmf]5

12




         


 Bài giải:

MSC: 12

· 
[image: image40.wmf]7

6

 = 
[image: image41.wmf]7x2

6x2

 = 
[image: image42.wmf]14

12

.
· Giữ nguyên phân số 
[image: image43.wmf]5

12

 .
              ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

            ĐỀ SỐ 3
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 






   
[image: image44.wmf]3

4

 ;  
[image: image45.wmf]5

12

 ; 
[image: image46.wmf]2

3

.
      
            №Bài 2. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 






             
[image: image47.wmf]5

6

 ;  
[image: image48.wmf]2

5

 ; 
[image: image49.wmf]11

30

.

         [image: image448.wmf]7x2

5x2

 
№Bài 3.a)


? 
[image: image50.wmf]4

7

.....1                 
[image: image51.wmf]3

3

.....1                 
[image: image52.wmf]7

4

.....1                 
[image: image53.wmf]8

5

........     

 
      b) Viết “bé hơn”,  “lớn hơn” “ bằng” vào chỗ chấm thích hợp:

· Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó....... 1.

· Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó.......... 1.

· Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó.....  1.

[image: image449.wmf]14

10


   №Bài 4.a)


? 
[image: image54.wmf]2

9

.....
[image: image55.wmf]2

7

                 
[image: image56.wmf]4

15

.....
[image: image57.wmf]4

19

                 
[image: image58.wmf]15

8

.....
[image: image59.wmf]15

11

                 
[image: image60.wmf]22

9

......
[image: image61.wmf]22

5

.     


  b) Viết “bé hơn”,  “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp:

          Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó ............(..............) phân số kia.

[image: image450.wmf]3

4


   №Bài 5.


? 
[image: image62.wmf]3

5

.....
[image: image63.wmf]4

7

                              
[image: image64.wmf]9

11

.....
[image: image65.wmf]9

13

                                   
[image: image66.wmf]2

3

.....
[image: image67.wmf]3

2

.  

            №Bài 6. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai 
[image: image68.wmf]1

4

 số bông hoa, tặng Hòa 
[image: image69.wmf]2

7

 số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn ?

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                BÀI 3 *  ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

1* ÔN TẬP CÁCH SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
[image: image451.wmf]3x25

4x25



                     VÍ DỤ:  
[image: image70.wmf]4

9

 < 
[image: image71.wmf]5

9

 ;   
[image: image72.wmf]2

3

 > 
[image: image73.wmf]1

3

.
[image: image452.wmf]75

100



2* THỰC HÀNH


VÍ DỤ 1:  So sánh hai phân số 
[image: image74.wmf]11

15

 và 
[image: image75.wmf]13

15

.



         


 Bài giải:


Vì 11 < 13 nên 
[image: image76.wmf]11

15

 <
[image: image77.wmf]13

15

.


VÍ DỤ 2: So sánh hai phân số 
[image: image78.wmf]4

5

 và 
[image: image79.wmf]5

6

.



         


 Bài giải:

Quy đồng mẫu hai phân số 
[image: image80.wmf]4

5

 và 
[image: image81.wmf]5

6

.


MSC: 30



[image: image82.wmf]4

5

 = 
[image: image83.wmf]4x6

5x6

 = 
[image: image84.wmf]24

30

 ; 
[image: image85.wmf]5

6

 = 
[image: image86.wmf]5x5

6x5

 = 
[image: image87.wmf]25

30

  


Vì 24 < 25 nên 
[image: image88.wmf]24

30

 < 
[image: image89.wmf]25

30

  Vậy  
[image: image90.wmf]4

5

 < 
[image: image91.wmf]5

6

.
                          PHÂN SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 4
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Chuyển phân số thành phân số thập phân (theo mẫu)


a) 
[image: image92.wmf]3

5

 = 
[image: image93.wmf]3x2

5x2

 = 
[image: image94.wmf]6

10

;


   b) 
[image: image95.wmf]9

25

 ;




c) 
[image: image96.wmf]11

25

;


d) 
[image: image97.wmf]3

125

 ;


             e) 
[image: image98.wmf]81

900

 ;




g) 
[image: image99.wmf]28

700

.

            №Bài 2. Chuyển phân số thành phân số thập phân:




[image: image100.wmf]9

4

 ;     
[image: image101.wmf]11

20

 ;   
[image: image102.wmf]15

2

 ;      
[image: image103.wmf]2

500

 ;     
[image: image104.wmf]18

30

 ;   
[image: image105.wmf]4

400

.

            №Bài 3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100:




[image: image106.wmf]17

10

 ;        
[image: image107.wmf]9

25

 ;        
[image: image108.wmf]200

1000

;         
[image: image109.wmf]38

200

.

            №Bài 4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 
[image: image110.wmf]90

100

 số học sinh thích học Toán, 
[image: image111.wmf]80

100

 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán ?  bao nhiêu học sinh thích học Vẽ ?

  §Nâng cao 2.3: Cả hai thùng chứa được 398 lít dầu. Nếu đổ 50 lít dầu từ thùng thứ nhất sang 

thùng thứ hai thì lúc đó thùng thứ hai sẽ chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi số lít dầu lúc đầu của mỗi  thùng ?

  §Nâng cao 2.4: Số trung bình cộng của hai số bằng 350. Biết một trong hai số đó bằng 305. 

    Tìm số còn lại.
  §Nâng cao 2.5: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 9 và nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 63 đơn vị.

  §Nâng cao 2.6: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 11 và nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 27 đơn vị.

  §Nâng cao 2.7: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 8 và nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 18 đơn vị.
      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                       BÀI 4 *  PHÂN SỐ THẬP PHÂN

1* GIỚI THIỆU PHÂN SỐ THẬP PHÂN
[image: image453.wmf]9

125


2* THỰC HÀNH


VÍ DỤ 1: (?Bài 1-tr 8 – SGK). Đọc các phân số thập phân:





[image: image112.wmf]9

10

 ;      
[image: image113.wmf]21

100

 ;      
[image: image114.wmf]625

1000

 ;      
[image: image115.wmf]2005

1000000

 .  



         


 Bài giải:
               
[image: image116.wmf]9

10

  đọc là : Chín phần mười ;          
[image: image117.wmf]21

100

  đọc là : Hai mươi mốt phần trăm ;    

              
[image: image118.wmf]625

1000

  đọc là : Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn ;        

              
[image: image119.wmf]2005

1000000

  đọc là : Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu;


VÍ DỤ 2: (?Bài 2-tr 8 – SGK). Viết các phân số thập phân:

        Bảy phần mười ; hai mươi phần trăm ; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn ; một phần triệu.



         


 Bài giải:
             Bảy phần mười,  viết là: 
[image: image120.wmf]7

10

; 



Hai mươi phần trăm ,  viết là: 
[image: image121.wmf]20

100

; 

            Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn,  viết là: 
[image: image122.wmf]475

1000

;       Một phần triệu,  viết là: 
[image: image123.wmf]1

1000000

.


VÍ DỤ 3: (?Bài 3-tr 8 – SGK). Phân số nào dưới đây là phân số thập phân ?



  
[image: image124.wmf]3

7

  ;      
[image: image125.wmf]4

10

  ;      
[image: image126.wmf]100

34

  ;      
[image: image127.wmf]17

1000

  ;      
[image: image128.wmf]69

2000

 .



         


 Bài giải:
      
                                  Các phân số thập phân là : 
[image: image129.wmf]4

10

; 
[image: image130.wmf]17

1000

.
   ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

           ĐỀ SỐ 5
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Tính:


a) 
[image: image131.wmf]4

10

 + 
[image: image132.wmf]7

10

 ;









b) 
[image: image133.wmf]18

5

 – 
[image: image134.wmf]4

5

 ;


c) 
[image: image135.wmf]5

7

 + 
[image: image136.wmf]4

9

 ;









d) 
[image: image137.wmf]4

5

 – 
[image: image138.wmf]2

3

 ;

e) 
[image: image139.wmf]9

11

 + 
[image: image140.wmf]3

8

 ;









f) 
[image: image141.wmf]16

25

 – 
[image: image142.wmf]2

5

 .

            №Bài 2. Tính:


a) 5 + 
[image: image143.wmf]3

5

 ;



   b) 10 – 
[image: image144.wmf]9

16

;                                    c) 
[image: image145.wmf]2

3

 – (
[image: image146.wmf]1

6

 + 
[image: image147.wmf]1

8

).

            №Bài 3. Một thư viện có 
[image: image148.wmf]60

100

 số sách là sách giáo khoa, 
[image: image149.wmf]25

100

 số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiếm bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện ?

  §Nâng cao 2.8: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 15 và nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 27 đơn vị.

  §Nâng cao 2.9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 17 và nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau ta được số mới hơn số cũ 9 đơn vị.

     §Nâng cao 3.1: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 9 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 3 lần số cũ và thêm 2158 đơn vị.

     §Nâng cao 3.2: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 7 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 6 lần số cũ và thêm 291 đơn vị.

     §Nâng cao 3.3:Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 8 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 7 lần số cũ và thêm 78 đơn vị.

     §Nâng cao 3.4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 6 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 5 lần số cũ và thêm 335 đơn vị.
     KIẾN THỨC CƠ BẢN

   YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

    BÀI 5 *  ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ
1* ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ
[image: image454.wmf]9x8

125x8


                         VÍ DỤ 1:  
[image: image150.wmf]3

9

 + 
[image: image151.wmf]4

9

 = 
[image: image152.wmf]34

9

+

 = 
[image: image153.wmf]7

9

.


            VÍ DỤ 2:  
[image: image154.wmf]11

7

 + 
[image: image155.wmf]5

7

 = 
[image: image156.wmf]115

7

-

 = 
[image: image157.wmf]6

7

.
[image: image455.wmf]72

1000



            VÍ DỤ 1:  
[image: image158.wmf]3

2

 + 
[image: image159.wmf]2

3

 = 
[image: image160.wmf]9

6

 + 
[image: image161.wmf]4

6

= 
[image: image162.wmf]13

6

.


            VÍ DỤ 2:  
[image: image163.wmf]11

10

 – 
[image: image164.wmf]5

7

 = 
[image: image165.wmf]77

70

 – 
[image: image166.wmf]50

70

 = 
[image: image167.wmf]27

70

.


2* THỰC HÀNH


VÍ DỤ 1: (Bài 1/tr 10 – SGK). Tính :



a) 
[image: image168.wmf]6

7

 + 
[image: image169.wmf]5

8

;









b) 
[image: image170.wmf]3

5

 – 
[image: image171.wmf]3

8

 ;



c) 
[image: image172.wmf]1

4

 + 
[image: image173.wmf]5

6

;









d) 
[image: image174.wmf]4

9

 – 
[image: image175.wmf]1

6

.



         


 Bài giải:


 a) 
[image: image176.wmf]6

7

 + 
[image: image177.wmf]5

8

 = 
[image: image178.wmf]48

56

 + 
[image: image179.wmf]35

56

 = 
[image: image180.wmf]83

56

 ;



       b) 
[image: image181.wmf]3

5

 – 
[image: image182.wmf]3

8

 = 
[image: image183.wmf]24

40

 – 
[image: image184.wmf]15

40

 = 
[image: image185.wmf]9

40

;



 c) 
[image: image186.wmf]1

4

 + 
[image: image187.wmf]5

6

 = 
[image: image188.wmf]3

12

 + 
[image: image189.wmf]10

12

 = 
[image: image190.wmf]13

12

;




       d) 
[image: image191.wmf]4

9

 – 
[image: image192.wmf]1

6

= 
[image: image193.wmf]8

18

 – 
[image: image194.wmf]3

18

 = 
[image: image195.wmf]5

18

.


VÍ DỤ 2: (Bài 2/tr 10 – SGK). Tính :


     a) 3 + 
[image: image196.wmf]2

5

;                                           b) 4 – 
[image: image197.wmf]5

7

;                                       c) 1 – (
[image: image198.wmf]2

5

 + 
[image: image199.wmf]1

3

).


         


 Bài giải:



a) 3 + 
[image: image200.wmf]2

5

 = 
[image: image201.wmf]15

5

 + 
[image: image202.wmf]2

5

 = 
[image: image203.wmf]17

5

 ;                                                            b) 4 – 
[image: image204.wmf]5

7

 = 
[image: image205.wmf]28

7

 – 
[image: image206.wmf]5

7

 = 
[image: image207.wmf]23

7

;


c) 1 – (
[image: image208.wmf]2

5

 + 
[image: image209.wmf]1

3

) = 1 – (
[image: image210.wmf]6

15

 + 
[image: image211.wmf]5

15

) = 
[image: image212.wmf]15

15

 – 
[image: image213.wmf]11

15

 = 
[image: image214.wmf]4

15

.
   ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ

           ĐỀ SỐ 6
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Tính:


a) 
[image: image215.wmf]5

9

x 
[image: image216.wmf]12

7

 ;








b) 
[image: image217.wmf]6

5

 : 
[image: image218.wmf]8

3

;


c) 
[image: image219.wmf]9

20

x 
[image: image220.wmf]5

12

 ;








d) 
[image: image221.wmf]15

16

 : 
[image: image222.wmf]25

24

.


e) 14 x 
[image: image223.wmf]5

21

 ;

         g) 10 : 
[image: image224.wmf]5

3

;



          h) 
[image: image225.wmf]5

3

 : 10.

            №Bài 2. Tính (theo mẫu):


         Mẫu: 
[image: image226.wmf]9

10

x 
[image: image227.wmf]5

6

 = 
[image: image228.wmf]9x5

10x6

 =
[image: image229.wmf]3x3x5

5x2x3x2

 = 
[image: image230.wmf]3

4

.


 a) 
[image: image231.wmf]9

22

 x 
[image: image232.wmf]33

18

 ;

         b) 
[image: image233.wmf]12

35

 : 
[image: image234.wmf]36

25

;



       c) 
[image: image235.wmf]19

17

 : 
[image: image236.wmf]76

51

.

            №Bài 3. Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 
[image: image237.wmf]15

4

m, chiều rộng 
[image: image238.wmf]2

3

m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.


 §Nâng cao 3.5: Cho một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1908. Tìm số bị trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu là 180.
 §Nâng cao 3.6: Cho hai số đều có hai chữ số, tổng của hai số đó bằng 68. Nếu ghép số bé vào bên phải số lớn, rồi lại ghép số bé vào bên trái số lớn thì được hai số mới có bốn chữ số, hiệu của hai số này bằng 2178. Tìm hai số đã cho.


 §Nâng cao 3.7: Ba khối lớp quyên góp được 2500 quyển vở. Tổng số vở của khối Ba và Bốn nhiều hơn số vở của khối Năm là 800 quyển. Số vở của khối Ba ít hơn khối Bốn là 10 quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?.


 §Nâng cao 3.8: Tìm hai số có tổng bằng 979. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.


 §Nâng cao 3.9: Hai mẹ con Duyên năm nay có tổng số tuổi của là 45 . Tìm số tuổi của mỗi người, biết rằng nếu đem tuổi mẹ Duyên chia cho tuổi Duyên thì được thương là 3 số dư bằng 1.

 §Nâng cao 3.10: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 99 . Tổng của số bị chia , số chia là 734 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.
      KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

   BÀI 6 *  ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ

 1* ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ
[image: image456.wmf]1

3



            VÍ DỤ :  
[image: image239.wmf]5

8

x 
[image: image240.wmf]3

7

 = 
[image: image241.wmf]5x3

8x7

 = 
[image: image242.wmf]15

56

.
[image: image457.wmf]7

1



             VÍ DỤ :  
[image: image243.wmf]11

10

 :
[image: image244.wmf]5

7

 = 
[image: image245.wmf]11

10

 x 
[image: image246.wmf]7

5

 = 
[image: image247.wmf]77

50

.


2* THỰC HÀNH


VÍ DỤ 1: (Bài 1/tr 11 – SGK). Tính :



a) 
[image: image248.wmf]3

10

 x 
[image: image249.wmf]4

9

;                        
[image: image250.wmf]6

5

 : 
[image: image251.wmf]3

7

 ;                             
[image: image252.wmf]3

4

 x 
[image: image253.wmf]2

5

;
                         
[image: image254.wmf]5

8

 : 
[image: image255.wmf]1

2

.   

     b)  4 x 
[image: image256.wmf]3

8

 ;                         3 : 
[image: image257.wmf]1

2

 ;


        
[image: image258.wmf]1

2

 : 3.   



         


 Bài giải:


a) 

· 
[image: image259.wmf]3

10

 x 
[image: image260.wmf]4

9

 = 
[image: image261.wmf]3x4

10x9

 = 
[image: image262.wmf]12

90

 = 
[image: image263.wmf]2

15

     (hoặc   
[image: image264.wmf]3

10

 x 
[image: image265.wmf]4

9

 =  
[image: image266.wmf]3x2x2

5x2x3x3

  =  
[image: image267.wmf]2

15

).         

· 
[image: image268.wmf]6

5

 : 
[image: image269.wmf]3

7

 =  
[image: image270.wmf]6

5

 x 
[image: image271.wmf]7

3

  = 
[image: image272.wmf]42

15

 = 
[image: image273.wmf]14

5

    (hoặc  
[image: image274.wmf]6

5

 : 
[image: image275.wmf]3

7

 =  
[image: image276.wmf]2x3

5

 x 
[image: image277.wmf]7

3

  = 
[image: image278.wmf]14

5

 )

· 
[image: image279.wmf]3

4

 x 
[image: image280.wmf]2

5

= 
[image: image281.wmf]3x2

4x5


 = 
[image: image282.wmf]6

20

  = 
[image: image283.wmf]3

10

        (hoặc  
[image: image284.wmf]3

4

 x 
[image: image285.wmf]2

5

 = 
[image: image286.wmf]3x2

2x2x5

= 
[image: image287.wmf]3

10

 )

· 
[image: image288.wmf]5

8

 : 
[image: image289.wmf]1

2

 =  
[image: image290.wmf]5

8

 x 
[image: image291.wmf]2

1

  = 
[image: image292.wmf]10

8

  = 
[image: image293.wmf]5

4

      ( hoặc 
[image: image294.wmf]5

8

 : 
[image: image295.wmf]1

2

 =  
[image: image296.wmf]5

4x2

 x 
[image: image297.wmf]2

1

   = 
[image: image298.wmf]5

4

)



b)  

· 4 x 
[image: image299.wmf]3

8

 = 
[image: image300.wmf]4x3

8

 = 
[image: image301.wmf]12

8

 = 
[image: image302.wmf]3

2

.                       

·  3 : 
[image: image303.wmf]1

2

 = 3 x 
[image: image304.wmf]2

1


 = 6.

      

·   
[image: image305.wmf]1

2

 : 3 = 
[image: image306.wmf]1

2

 x 
[image: image307.wmf]1

3

 = 
[image: image308.wmf]1

6

. 






       HỖN SỐ

        ĐỀ SỐ 7*1
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Chuyển hỗn số thành phân số:



a) 
[image: image309.wmf]1

5

2

;









b) 
[image: image310.wmf]1

3

5

;

           
c) 
[image: image311.wmf]4

8

7

;









d) 
[image: image312.wmf]5

12

12

.


№Bài 2. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:



a) 
[image: image313.wmf]1

3

2

+ 
[image: image314.wmf]1

2

5

;








b) 
[image: image315.wmf]1

8

3

 – 
[image: image316.wmf]1

5

2

 ;



c) 
[image: image317.wmf]1

6

7

 x 
[image: image318.wmf]6

1

43

;








d) 
[image: image319.wmf]1

9

5

 :
[image: image320.wmf]3

4

5

.

            №Bài 3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi tính:



a) 
[image: image321.wmf]1

2

5

 x 
[image: image322.wmf]4

3

9

;








b) 
[image: image323.wmf]7

4

9

 – 
[image: image324.wmf]5

1

9

 ;



c) 
[image: image325.wmf]2

7

3

 : 
[image: image326.wmf]1

2

4

;








d) 
[image: image327.wmf]2

4

3

+ 
[image: image328.wmf]3

2

4

x
[image: image329.wmf]3

7

11

.


№Bài 4. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:



a) 
[image: image330.wmf]1

2

8

+ 
[image: image331.wmf]3

1

4

;








b) 
[image: image332.wmf]2

3

7

 + 
[image: image333.wmf]3

1

7

 ;



c) 
[image: image334.wmf]1

5

3

 – 
[image: image335.wmf]5

2

6

;








d) 
[image: image336.wmf]4

2

5

 x
[image: image337.wmf]1

3

8

.

             №Bài 5. Tính:



a) 
[image: image338.wmf]1

1

5

: 
[image: image339.wmf]4

1

5

;








b) 
[image: image340.wmf]9x42

14x27

;



c) 
[image: image341.wmf]8

5

: 
[image: image342.wmf]3

10

;








d) 
[image: image343.wmf]2

3

 + 
[image: image344.wmf]3

4

 + 
[image: image345.wmf]1

6

;



g) 
[image: image346.wmf]5

6

 – 
[image: image347.wmf]2

9

;








h) 
[image: image348.wmf]1

2

10

– 
[image: image349.wmf]3

4

 – 
[image: image350.wmf]2

5

.
      KIẾN THỨC CƠ BẢN

   YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                                    BÀI 7 *  HỖN SỐ

1* HỖN SỐ


Ta nói 
[image: image351.wmf]4

3

5

, 
[image: image352.wmf]2

1

7

 là các hỗn số



[image: image353.wmf]4

3

5

 đọc là : ba và bốn phần năm



[image: image354.wmf]4

3

5

 có phần nguyên là 3


Phần phân số là 
[image: image355.wmf]4

7


[image: image458.wmf]18

1


               VÍ DỤ . Chuyển các hỗn số sau thành phân số:




                     
[image: image356.wmf]4

3

5

 ;  
[image: image357.wmf]2

1

7

 ; 
[image: image358.wmf]3

5

4

.



         


 Bài giải:
· 
[image: image359.wmf]4

3

5

 = 
[image: image360.wmf]3x54

5

+

 = 
[image: image361.wmf]19

5

.

· 
[image: image362.wmf]2

1

7

 = 
[image: image363.wmf]1x72

7

+

 = 
[image: image364.wmf]9

7

.

· 
[image: image365.wmf]3

5

4

 = 
[image: image366.wmf]5x43

4

+

= 
[image: image367.wmf]23

4

.






         HỖN SỐ

         ĐỀ SỐ 7*2
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:



1dm = ....m ;

1g = ......kg ;            1 phút = .....giờ ;                 5g = ......kg



8 phút = .... giờ ;
9dm = ......m ;         178 g = .....kg ;                 15phút = ...... giờ.


№Bài 2. Viết các số đo (theo mẫu):



a) 5m 7dm = 5m + 
[image: image368.wmf]7

10

m = 
[image: image369.wmf]7

5

10

m ;




b) 8m 5dm ;



c) 4m 75cm ;








d) 5kg 250g.

            №Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



Đo chiều cao một cái cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cái cây đó là:



a) .......cm ;


             b) ......dm ;



c) .......m


№Bài 4. Tìm X:



a) X + 
[image: image370.wmf]3

5

 = 
[image: image371.wmf]7

2

;


b) X – 
[image: image372.wmf]1

4

 = 
[image: image373.wmf]1

5

;

           c)  2 – X  = 
[image: image374.wmf]4

7

;


d) X x 
[image: image375.wmf]2

5

 = 
[image: image376.wmf]4

7

;


e) X :
[image: image377.wmf]6

11

 = 
[image: image378.wmf]44

9

;

           g) 
[image: image379.wmf]3

4

5

 – X  = 
[image: image380.wmf]4

7

.


             №Bài 5. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):



a) 2m 35cm = 2m + 
[image: image381.wmf]35

100

m = 
[image: image382.wmf]35

2

100

m ;




b) 8m 78cm ;



c) 5m 5cm ;








d) 3m 9cm.

             №Bài 6. 
[image: image383.wmf]2

3

 của 18m là:



A. 6m 









B.12m.



C. 18m 








D.27m.

             №Bài 7. Biết 
[image: image384.wmf]7

10

 số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ?

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                                BÀI 7 *  HỖN SỐ


№Bài 1. Tính:


a) 
[image: image385.wmf]7

9

 x 
[image: image386.wmf]4

5

 ;









     b) 
[image: image387.wmf]1

2

4

 x 
[image: image388.wmf]2

3

5

 ;

c) 
[image: image389.wmf]1

5

 : 
[image: image390.wmf]7

8

 ;









     d) 
[image: image391.wmf]1

1

5

 : 
[image: image392.wmf]1

1

3

.



         


 Bài giải:


a) 
[image: image393.wmf]7

9

 x 
[image: image394.wmf]4

5

 = 
[image: image395.wmf]7x4

9x5

 = 
[image: image396.wmf]28

45

.









     


b) 
[image: image397.wmf]1

2

4

 x 
[image: image398.wmf]2

3

5

 = 
[image: image399.wmf]9

4

 x 
[image: image400.wmf]17

5

= 
[image: image401.wmf]9x17

4x5

 = 
[image: image402.wmf]153

20

.




c) 
[image: image403.wmf]1

5

 : 
[image: image404.wmf]7

8

 = 
[image: image405.wmf]1

5

 x 
[image: image406.wmf]8

7

= 
[image: image407.wmf]1x8

5x7

 = 
[image: image408.wmf]8

35

.








    


 d) 
[image: image409.wmf]1

1

5

 : 
[image: image410.wmf]1

1

3

= 
[image: image411.wmf]6

5

 : 
[image: image412.wmf]4

3

= 
[image: image413.wmf]6

5

 x 
[image: image414.wmf]3

4

= 
[image: image415.wmf]9

10

.


           №Bài 2. Tìm x:


a) x +  
[image: image416.wmf]1

4

 = 
[image: image417.wmf]5

8

 ;







              b) x –  
[image: image418.wmf]3

5

 = 
[image: image419.wmf]1

10

;

c) x x 
[image: image420.wmf]2

7

 = 
[image: image421.wmf]6

11

 ;







              d) x : 
[image: image422.wmf]3

2

 = 
[image: image423.wmf]1

4

.



         


 Bài giải:


a) x +  
[image: image424.wmf]1

4

 = 
[image: image425.wmf]5

8









                
    b) x –  
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Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì


 được một phân số bằng phân số đã cho.


Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì 


được một phân số bằng phân số đã cho.








So sánh hai phân số cùng mẫu số 


* Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.


	* Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn


	* Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.








So sánh hai phân số khác mẫu số 


Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi


 so sánh các tử số của chúng.





                      Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.


		     Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.


		     Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.


Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số


 đó bé hơn phân số kia.








Các phân số: � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;   � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;     � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;.....có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000; ........


gọi là các phân số thập phân.


Nhận xét 


                     � EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;		� EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;            � EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ��� = � EMBED Equation.DSMT4  ���.


                                      Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.








        Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.








         Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.








       Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.








Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số


 thứ hai đảo ngược.








                 Nhận xét 


Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.


Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết)


 phần phân số 


Có thể viết hỗn số thành một phân số có:


        * Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.


        * Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số .























Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự


 nhiên cho một số tự  nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho


	VÍ DỤ:  1 : 3 = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ( 1 chia 3 có thương là 1 phần 3).


Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1


	VÍ DỤ:  7 = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ; 	18 = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;      		2012 = � EMBED Equation.DSMT4  ���.


Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và


 khác 0.


	VÍ DỤ:  1 = � EMBED Equation.DSMT4  ���;   	1 = � EMBED Equation.DSMT4  ��� ;        		1 = � EMBED Equation.DSMT4  ���.


Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số  khác 0.


	VÍ DỤ:   0 = � EMBED Equation.DSMT4  ���;	0 = � EMBED Equation.DSMT4  ���;		0 = � EMBED Equation.DSMT4  ���.
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